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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN

Câu 1. Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho


A. nhiệt lượng tỏa ra trong dây dẫn.

B. tác dụng mạnh yếu của dòng điện.

C. hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn.
C. điện trở của dây dẫn.

Câu 2. Một vật dẫn đang có dòng điện một chiều chạy qua. Trong khoảng thời gian 

[image: image32.png]


, điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn là . Cường độ dòng điện 
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 trong vật dẫn được tính bằng công thức nào sau đây?  A. 
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Câu 3. Nếu cùng một khoảng thời gian, điện lượng đi qua tiết diện thẳng của dây dẫn càng lớn thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó sẽ
A. càng mạnh.

B. càng yếu.

C. không đổi.

D. không xác định.

Câu 4. Đơn vị của điện lượng là


A. Ampe (A).

B. Vôn (V).

C. Culông (C).

D. Ôm (
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).

Câu 5. 1 Cu lông được hiểu là tổng điện lượng của các hạt mang điện chạy qua tiết diện thẳng của một dây dẫn 

A. trong 1s bởi dòng điện có cường độ 1A.
B. trong thời gian 1s.
C. bởi dòng điện có cường độ 1A.
D. bởi dòng điện có cường độ 1A trong 1s.

Câu 6. Khi nói về đơn vị Culông (C), phát biểu nào đúng?

A. Là đơn vị của cường độ dòng điện.


B. Là điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng trong 1s khi I=1A.

C. Là mức độ cản trở dòng điện của vật dẫn.

D. Là đơn vị của hiệu điện thế.

Câu 7. Đại lượng n trong công thức I = S.n.v.e biểu thị:

A. Diện tích tiết diện dây dẫn.

B. Tốc độ dịch chuyển của electron.

C. Mật độ hạt mang điện.

D. Điện tích của electron.

Câu 8. Khi diện tích tiết diện S của dây dẫn tăng lên gấp đôi, cường độ dòng điện sẽ:

A. Tăng gấp đôi.



B. Không đổi.

C. Giảm đi một nửa.


D. Tăng gấp bốn lần.

Câu 9. Nếu n giảm đi một nửa và v tăng gấp đôi, thì cường độ dòng điện:

A. Giữ nguyên.
    B. Giảm đi một nửa.
C. Tăng gấp đôi.
D. Tăng bốn lần.

Câu 10. Khi mật độ hạt mang điện n tăng trong một dây dẫn cố định, điều gì xảy ra với cường độ dòng điện?

A. Không đổi.

B. Tăng.

C. Giảm.

D. Bằng 0.

Câu 11. Xét các điện tích dương và âm đều dịch chuyển có hướng và theo phương ngang với cùng tốc độ ở bốn vùng dẫn điện khác nhau (Hình 4.2). Gọi I1 là cường độ dòng điện do các điện tích dịch chuyển tạo ra trong vùng đầu tiên bên trái, I2, I3, I4 là cường độ dòng điện tương ứng trong các vùng tiếp theo (tính từ trái sang phải). Độ lớn của các cường độ dòng điện này từ lớn nhất đến nhỏ nhất được xếp theo thứ tự nào sau đây?
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A. I2, I1, I3, I4             
B. I1, I3, I2, I4              
C. I3, I1, I4,  I2              
D. I4, I2, I3, I1
Câu 12. Điện lượng Δq trong dây dẫn phụ thuộc vào:

A. Tốc độ v, mật độ n, và diện tích S.

B. Chỉ mật độ n và điện tích e.

C. Chỉ tốc độ v và diện tích S.

D. Chỉ diện tích S và mật độ n.

Câu 13.  Điện trở của vật dẫn là đại lượng đặc trưng cho
A. mức độ tích điện của vật.
B. mức độ cản trở dòng điện của vật.

C. mức độ dẫn nhiệt của vật.
D. mức độ phát sáng của vật.

Câu 14.   Phát biểu nào sau đây là sai ?

A. Điện trở càng lớn thì cản trở dòng điện càng mạnh.


B. Điện trở càng nhỏ thì dòng điện càng đi qua dễ dàng.

C. Điện trở không liên quan đến dòng điện,

D. Điện trở đặc trưng cho mức độ cản trở dòng điện.

Câu 15.  Nguyên nhân cơ bản gây ra điện trở của kim loại là do:

A. Sự va chạm của các electron tự do với các ion ở nút mạng tinh thể.
B.Cấu trúc mạng tinh thể của kim loại.

C.Nhiệt độ của kim loại thay đổi.
D.Chuyển động nhiệt của các electron tự do trong kim loại.

Câu 16.  Vì sao điện trở kim loại tăng khi nhiệt độ tăng?

A. electron chuyển động nhanh.

B. va chạm giữa electron và mạng tinh thể tăng.

C. điện tích giảm.



D. điện áp tăng.

Câu 17.  Đường đặc trưng Vôn – Ampe biểu diễn mối quan hệ giữa

A. điện trở và cường độ dòng điện.
B. hiệu điện thế và điện trở.

C. hiệu điện thế và cường độ dòng điện.
D. nhiệt độ và hiệu điện thế.

Câu 18.  Đường đặc tuyến Vôn - Ampe biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện qua một điện trở vào hiệu điện thế hai đầu vật dẫn là đường
A. cong hình elip.
B. thẳng.
C. hyperbol.
D. parabol.

Câu 19. Trong các đại lượng sau, đại lượng nào được giữ không đổi khi vẽ đường đặc trưng Vôn – Ampe của kim loại?

A. Nhiệt độ. 

B. Hiệu điện thế. 
C. Dòng điện. 
D. Công suất.

Câu 20. Nếu đường đặc trưng Vôn – Ampe càng dốc thì

A. điện trở càng lớn.
B. điện trở càng nhỏ.
C. điện trở không đổi.
D. dòng điện không đổi.

Câu 21. Nếu nhiệt độ tăng lên thì đường đặc trưng Vôn – Ampe sẽ:

A. dốc hơn.
B. thoải hơn.

C. không đổi.

D. cong lại.

Câu 22.  Đặc điểm của điện trở nhiệt có hệ số nhiệt điện trở
A. dương khi nhiệt độ tăng thì điện trở tăng.
B. dương khi nhiệt độ tăng thì điện trở giảm.

C. âm khi nhiệt độ tăng thì điện trở tăng.    
D. âm khi nhiệt độ tăng thì điện trở giảm về bằng 0.

Câu 23.   So sánh đèn sợi đốt và điện trở nhiệt thuận. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Điện trở của cả hai đều tăng nhanh theo nhiệt độ.B. Điện trở của cả hai đều tăng chậm theo nhiệt độ.

C. Điện trở đèn sợi đốt tăng nhanh hơn so với điện trở nhiệt thuận.

D. Điện trở đèn sợi đốt tăng chậm hơn so với điện trở nhiệt thuận.

Câu 24.  Điện trở của một đèn sợi đốt tăng theo nhiệt độ vì
A. mật độ electron dẫn giảm. 
B. sự tán xạ với các electron dẫn bởi ion ở nút mạng tăng.

C. mật độ electron dẫn tăng.
D. sự tán xạ với các electron dẫn bởi ion ở nút mạng giảm.

Câu 25.  Khi dây tóc bóng đèn bắt đầu phát sáng, đường đặc trưng vôn – ampe của nó:
A. Là một đường thẳng với độ dốc không đổi.


B. Là một đường cong với độ dốc tăng dần khi hiệu điện thế tăng.


C. Là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ.

D. Là một đường cong với độ dốc giảm dần khi hiệu điện thế tăng

Câu 26.  Khi sử dụng một điện trở nhiệt NTC, điều gì xảy ra với điện trở khi nhiệt độ của nó tăng?

A. Điện trở giảm xuống.                

B. Điện trở tăng lên.      

C. Điện trở không thay đổi.               

D. Điện trở giảm xuống rồi tăng trở lại.


Câu 27.   Chọn phát biểu đúng về định luật Ohm.

A. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn và điện trở của dây.

B. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn và không tỉ lệ với điện trở của dây.

C. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây.

D. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn và tỉ lệ thuận với điện trở của dây.

Câu 28. Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho

A. khả năng sinh công của nguồn điện.
B. điện trở của nguồn.

C. dòng điện chạy qua nguồn.


D. công suất tiêu thụ.

Câu 29.  Kết luận nào sau đây sai khi nói về suất điện động của nguồn điện?

A. Suất điện động của nguồn điện đặc trưng cho khả năng thực hiện công của nguồn điện.

B. Suất điện động của nguồn điện được đo bằng thương số 
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C. Đơn vị của suất điện động là vôn (V).

D. Suất điện động của nguồn điện đặc trưng cho khả năng tích điện của nguồn điện.

Câu 30.  Công của nguồn điện là

A. lượng điện tích mà nguồn điện sinh ra trong 1s.

B. công của lực lạ làm dịch chuyển điện tích bên trong nguồn.

C. công của dòng điện trong mạch kín sinh ra trong 1s.


D. công của dòng điện khi dịch chuyển một đơn vị điện tích trong mạch kín.

Câu 31.  Một acquy ô tô yếu sẽ gây ra hiện tượng

A. đèn sáng hơn.
B. xe khởi động khó.
C. dòng điện tăng.
D. điện áp tăng.


Câu 32.  Một pin sau một thời gian đem sử dụng thì

A. suất điện động và điện trở trong của pin đều tăng.

B. suất điện động và điện trở trong của pin đều giảm.

C. suất điện động của pin tăng và điện trở trong của pin giảm.

D. suất điện động của pin giảm và điện trở trong của pin tăng.

Câu 33. Trên vỏ pin có ghi 12V. Con số này có ý nghĩa:

A.Cho biết giá trị suất điện động của nguồn. 

B.Cho biết giá trị công suất của nguồn.

C.Cho biết giá trị hiệu điện thế của nguồn.

D.Cho biết giá trị công của nguồn.

Câu 34. Khi mạch kín, công thức liên hệ giữa suất điện động và hiệu điện thế mạch ngoài?

 A. 
[image: image10.wmf]U=E -  Ir.
B. U=E +  Ir.

C. U=Ir. 
D. 
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Câu 35.  Khi dòng điện trong mạch tăng thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn

A. tăng.
B. giảm.
C. không đổi.

D. bằng suất điện động.

Câu 36.  Khi mạch hở (không có dòng điện), hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn

A. nhỏ hơn suất điện động.

B. bằng suất điện động.

C. lớn hơn suất điện động.

D. bằng 0.

Câu 37.  Trong mạch điện kín, nếu điện trở trong của nguồn điện tăng (suất điện động và cường độ dòng điện không đổi), thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn sẽ:

A. tăng.
B. giảm.
C. bằng 0.

D. bằng suất điện động.
Câu 38. Dụng cụ nào sau đây không dùng trong thí nghiệm xác định suất  điện động và điện trở trong của nguồn?

A. Pin điện hóa.
B. đồng hồ đa năng hiện số.


C. thước đo chiều dài.
D. dây dẫn nối mạch.


Câu 39. Để đo suất điện động và điện trở trong của nguồn điện người ta mắc 2 cực của nguồn điện với


A. một điện trở đã biết trị số và một ampe kế tạo thành mạch điện kín rồi mắc một vôn kế giữa hai cực của nguồn. Sau đó thay điện trở nói trên bằng một điện trở khác.


B. một điện trở đã biết trị số và một vôn kế giữa hai cực của nguồn.


C. một vôn kế (đúng chế độ đo) tạo thành một mạch điện kín.


D. một điện trở đã biết trị số và một ampe kế tạo thành mạch điện kín rồi mắc một vôn kế giữa hai cực của nguồn.

Câu 40. Những điều nào không cần thực hiện khi sử dụng đồng hồ đa năng hiện số?

A. Nếu không biết rõ giá trị giới hạn của đại lượng cần đo, thì phải chọn thang đo có giá trị lớn nhất phù hợp với chức năng đã chọn;


B. Không đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế vượt quá giới hạn thang đo đã chọn;


C. Không chuyển đổi thang đo khi đang có điện đưa vào hai cực của đồng hồ;


D. Phải ngay lập tức thay pin ngay khi đồng hồ báo hết pin.

Câu 41. Đối với với toàn mạch thì suất điện động của nguồn điện luôn có giá trị bằng

A. độ giảm điện thế mạch ngoài.


B. độ giảm điện thế mạch trong.

C. tổng các độ giảm điện thế ở mạch ngoài và mạch trong.D. hiệu điện thế giữa hai cực của nó.

Câu 42.  Năng lượng điện tiêu thụ của đoạn mạch được đo bằng đại lượng nào?

A. Lực điện. 
B. Công của lực điện.

C. Hiệu điện thế. 
D. Cường độ dòng điện.

Câu 43. Nếu một thiết bị điện hoạt động trong thời gian dài hơn thì năng lượng điện tiêu thụ sẽ:

A. giảm.
B. không đổi.

C. tăng.
D. bằng 0.

Câu 44. Đơn vị đo năng lượng điện tiêu thụ là
A.oát (W).


B. Vôn(V).



C.ampe (A).


D. kW.h.

Câu 45. Số đếm của công tơ điện gia đình cho biết

A. công suất điện gia đình sử dụng. 


B. thời gian sử dụng điện của gia đình.    

C. năng lượng điện tiêu thụ của  gia đình sử dụng.
D. số dụng cụ, thiết bị gia đình sử dụng.

Câu 46. Công suất là đại lượng đặc trưng cho:

A. khả năng sinh công của dòng điện.

B. năng lượng điện mà đoạn mạch tiêu thụ trong một đơn vị thời gian.

C. lượng điện tích chuyển qua tiết diện dây.

D. điện trở của đoạn mạch.

Câu 47. Công suất điện được đo bằng đơn vị nào sau đây?


A. Niu tơn (N).

B. Jun (J).


C. Oát (W).

D. Cu lông (C).
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 Câu 48. Trên nhãn của một bàn là có ghi 220 V – 1100 W. Khi hoạt động bình thường công suất định mức là

A. 1100 J.


B. 1100 W.


C. 1100 V.


D. 1100 [image: image14.png]


.

Câu 49. Năng lượng điện tiêu thụ trong các thiết bị dùng điện ở Hình bên dưới. Thiết bị nào chuyển hóa hoàn toàn thành nhiệt năng khi chúng hoạt động?

[image: image15.png]



A. Bóng đèn dây tóc. 



B. Quạt điện.





C. Ấm điện.




D. Acquy đang được nạp điện.

 Câu 50. Trên nhãn của một ấm điện có ghi 220 V – 1000 W, ý nghĩa của các số ghi trên ấm nào sau đây là sai?

A. Khi sử dụng hiệu điện thế 220 V đặt vào ấm thì ấm hoạt động bình thường và ở trạng thái tốt nhất.

B. Khi ấm hoạt động với hiệu điện thế định mức thì sẽ tiêu thụ một công suất là 1000 W.

C. Khi sử dụng hiệu điện thế nhỏ hơn 220 V đặt vào ấm thì ấm hoạt động bình thường và ở trạng thái tốt nhất.

D. Công suất định mức 1000 W là công suất tối đa mà ấm điện hoạt động liên tục mà không bị hỏng.

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
Câu 1. Cường độ dòng điện không đổi chạy qua dây tóc của một bóng đèn là 0,273 A. Biết điện tích của một electron là −1,6.10 -19C.
	a. Điện lượng qua tiết diện được tính bằng công thức q = I.t 
	[image: image16.jpg]




	b.  Điện lượng dịch chuyển qua dây trong 1 giây là 0,273C 
	

	c. Số electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây trong 1 phút là 1,70625.1018
	

	d. Nếu cường độ dòng điện tăng lên 1A trong thời gian 30 giây thì điện lượng qua dây trong thời gian trên là 0,727C
	


Câu 2. Trên một sạc dự phòng dùng có ghi thông số 10 000mA.h. Dùng dây nối để nạp điện cho điện thoại di động
	a. 10 000 mA.h bằng 10A.h
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	b. Thông số 10 000 mA.h có nghĩa là nó sẽ cung cấp dòng điện 10 000mA cho thiết bị của bạn hoạt động được trong 1 giờ
	
	

	c. Điện lượng đi qua thiết bị trong 1s là 100C
	
	

	d. Số electron chuyển từ sạc dự phòng sang điện thoại trong thời gian 1 giờ là 2,25.1023 hạt

	
	


Câu 3. Khi nói về đèn sợi đốt và điện trở nhiệt.
	a. Đèn sợi đốt hoạt động dựa trên nguyên lý chuyển đổi điện năng thành nhiệt năng, sau đó phát ra ánh sáng.
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	b. Điện trở đèn sợi đốt và điện trở nhiệt NTC đều có điện trở tăng khi nhiệt độ tăng
	
	

	c. Điện trở nhiệt PTC được sử dụng trong cảm biến nhiệt độ để đo các thay đổi nhỏ của nhiệt độ môi trường.
	
	

	d. Đường đặc trưng vôn – ampe của đèn sợi đốt không phải là đường thẳng do điện trở của dây tóc thay đổi theo nhiệt độ.
	
	


Câu 4.Xét đường đặc trưng vôn – ampe của hai điện trở R1 và R2 ở cùng một nhiệt độ như hình.

	a. Đường đặc trưng vôn – ampe có dạng đường thẳng chứng tỏ hiệu điện thế U và cường độ dòng điện I có mối quan hệ tỉ lệ thuận với nhau.
	
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	b. Độ dốc của đồ thị cho biết giá trị của điện trở.
	
	

	c. Điện trở R2 có giá trị lớn hơn điện trở R1
	
	

	d. Giá trị R2 là 100( và R1là 200(.
	
	


Câu 5. Đồ thị sau mô tả đường đặc trưng vôn – ampe của hai linh kiện là dây tóc bóng đèn và dây kim loại.
	a. Trên đồ thị, X là đồ thị V – A của dây dẫn kim loại, Y là đồ thị V – A của dây tóc bóng đèn
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	b. Ở hiệu điện thế bằng 8V thì tại đó dây tóc bóng đèn và dây kim loại có điện trở như nhau.
	
	

	c. Điện trở của hai linh kiện bằng nhau khi chúng có giá trị 2,35Ω
	
	

	d. Điện trở của hai dây luôn bằng nhau ở mọi hiệu điện thế
	
	


PHẦN III: TRẢ LỜI NGẮN
Câu 1.Mắc một dây dẫn có điện trở R = 12 Ω vào hiệu điện thế 3V thì cường độ dòng điện qua nó là bao nhiêu Ampe?

Câu 2. Khi đặi đầu dẫn một hiệu điện thế 12V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,5A. Nếu hiệu điện thế đặt vào điện trở đó là 36V thì cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn đó là bao nhiêu Ampe?
Câu 3. Một mạch điện gồm một pin suất điện động 9 V, điện trở mạch ngoài 4 Ω, cường độ dòng điện trong toàn mạch là 2 A. Điện trở trong của nguồn là bao nhiêu Ôhm?

Câu 4. Trong một mạch kín mà điện trở ngoài là 10 Ω, điện trở trong là 1 Ω có dòng điện là 0,5 A. Suất điện động của nguồn là bao nhiêu vôn?

Câu 5. Người ta mắc hai cực của một nguồn điện với một biến trở. Thay đổi điện trở của biến trở, đo hiệu điện thế U giữa hai cực của nguồn điện và cường độ dòng điện I chạy qua mạch, người ta vẽ được đồ thị như hình bên. Dựa vào đồ thị, xác định giá trị suất điện động của nguồn điện bằng bao nhiêu Vôn? 
[image: image22]
Câu 6. Suất điện động của một nguồn điện là 12 V. Công của lực lạ khi dịch chuyển một lượng điện tích là 0,5 C bên trong nguồn điện từ cực âm đến cực dương của nó bằng bao nhiêu Jun?
Câu 7. Một bộ acquy có suất điện động 6V, sinh ra một công là 360J khi acquy này phát điện. Thời gian dịch chuyển lượng điện tích này là 5 phút. Cường độ dòng điện chạy qua acquy khi đó là bao nhiêu Ampe?
Câu 8. Một thiết bị tiêu thụ điện năng 720kJ trong 10 phút với hiệu điện thế 120V. Cường độ dòng điện chạy trong thiết bị bằng bao nhiêu ampe (A)?
Câu 9. Một đoạn mạch có cường độ dòng điện chạy qua là 4A trong thời gian 5 phút, có điện năng tiêu thụ là 240kJ. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng bao nhiêu Vôn (V)
Câu 10. Một bàn là điện hoạt động ở hiệu điện thế 220V, cường độ dòng điện chạy trong bàn là 5A. Công suất của bàn là bằng bao nhiêu kW?
Câu 11. Một thiết bị dùng hết 1,2kWh trong 2 giờ. Công suất của thiết bị bằng bao nhiêu kW?
Câu 12. Một máy lạnh có công suất 1200W chạy 8 giờ/ ngày. Trong 30 ngày, điện năng tiêu thụ là bao nhiêu kWh?
PHẦN IV: TỰ LUẬN

Câu 1 Một dây dẫn kim loại có các electron tự do chạy qua với tốc độ trung bình 0,25mm/s và tạo thành một dòng điện không đổi. Dây có tiết diện ngang S = 0,6 mm2, trong thời gian 10 s có điện lượng q = 9,6 C đi qua. Biết độ lớn điện tích của electron là e = 1,6.10-19 C. Tính mật độ electron tự do? 
Câu 2. Một dây dẫn kim loại có tiết diện ngang là 1mm2, các electron tự do chạy trong dây dẫn với tốc độ trung bình 0,1mm/s và mật độ electron tự do là 1.1029 hạt/m3 . Biết độ lớn điện tích của electron là e = 1,6.10-19 C . Tính cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn?
Câu3 .Trong một dây dẫn điện bằng đồng có cường độ dòng điện 10,0 A. Giả sử số electron tự do trong kim loại đồng là do mỗi nguyên tử đồng đóng góp một electron. Biết dây đồng có tiết diện 3,00.10-6 m2 khối lượng riêng của đồng là 8,92 g/m3; khối lượng mol nguyên tử đồng là 63,5 g/mol; số Avogadro là 6,02.1023 nguyên tử/mol. Tính tốc độ dịch chuyển có hướng của các electron trong dây đồng này?
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Câu 4. Cho một mạch điện gồm một nguồn điện có suất điện động 12V, điện trở trong r = 2Ω. Nối với mạch ngoài là một điện trở R1 = 4Ω, R2 = R3 = 2Ω.  
a. Tính cường độ dòng điện chạy qua mạch chính?

b. Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở R1  trong thời gian 2 phút?
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Câu 5. Cho mạch điện kín như hình vẽ, R1 = R3 = 5 (, R2 = 20 ( và nguồn điện 12V - 1(. 
a. Tính cường độ dòng điện qua nguồn?
c. Tính nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở R3 trong thời gian 30 phút?


Câu 6. Cho mạch điện như hình: Cho biết E  = 12 V; r = 2Ω; R1 = 3(
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  Muốn cho công suất điện tiệu thụ ở mạch ngoài lớn nhất, R phải có giá trị bằng bao nhiêu?
Câu 7. Trên nhãn của một ấm điện có ghi 
[image: image24.wmf]220 V1200 W

-

. Sử dụng ấm điện với hiệu điện thế 
[image: image25.wmf]220 V

 để đun sôi 3 lít nước từ nhiệt độ. Biết hiệu suất của ấm là 
[image: image26.wmf]90%

 và nhiệt dung riêng của nước là 
[image: image27.wmf]4190 J/kg.K

. Tính thời gian đun nước?

Câu 8. Điện thoại iPhone sử dụng pin Li−Ion. Trên cục pin có ghi các thông số kỹ thuật: dung lượng 2915 mAh và điện áp tối đa của một pin khi sạc đầy là 4,2V. Tính thời gian đàm thoại liên tục bằng bao nhiêu giờ từ lúc pin xạc đầy đến lúc sử dụng hết pin, biết rằng công suất tiêu thụ điện toàn mạch của điện thoại iPhone khi đàm thoại là 6,996 W. 
Câu 9. Hiện nay, pin sạc dự phòng đang được sử dụng phổ biến để nạp điện cho các thiết bị như điện thoại thông minh, máy tính bảng. Xét một pin sạc dự phòng có thông số 15 000 mAh đã tích đầy điện, khi được kết nối với một thiết bị di động sẽ hoạt động ở công suất 10 W và hiệu điện thế giữa hai cực của pin bằng 5 V. Tính điện lượng còn lại trong pin sạc dự phòng khi sử dụng nó để sạc thiết bị trên trong 30 phút theo đơn vị W.h.
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